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A. TRẮC NGHIỆM: 
I.  Đọc bài: “Chim sơn ca và bông cúc trắng” (SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 2, 

trang 23)  
II. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Câu chuyện kể về loài chim nào? 
A. Chim sơn ca.   
B. Chim chích bông.   
C. Chim sáo sậu. 
Câu 2: Trong truyện có những nhân vật nào? 
A. Bông cúc trắng. 
B. Chim sơn ca. 
C. Chim sơn ca, bông cúc trắng và hai cậu bé. 
Câu 3: Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa đã sống thế nào? 
A. Vui vẻ, hạnh phúc, tự do, thoải mái. 
B. Buồn bã, tù túng, thiếu sức sống. 
C. Căm hờn, giận dỗi, thù ghét. 
Câu 4: Từ ngữ nào dưới đây tả tiếng hót của chim sơn ca? 
A. Trầm ấm.    
B. Véo von.    
C. Êm đềm. 
Câu 5: Hành động của hai cậu bé đã gây ra chuyện gì? 
A. Sơn ca chết, bông cúc héo tàn. 
B. Cúc bị cắt đi. 
C. Sơn ca bị cầm tù. 
Câu 6: Bộ phận in đậm trong câu “Sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình 

minh, bông cúc đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm.”  trả lời cho câu hỏi nào? 
A. Cái gì?   B. Khi nào?   C. làm gì? 

B. TỰ LUẬN: 
Bài 1: Điền vào chỗ trống ch hay tr trong tên các loài chim sau: 

…..ào mào  …ích …òe  chim …ả  …ìa vôi 
Bài 2: Đặt câu có cụm từ “ở đâu” cho câu sau:Sơn ca bị nhốt trong lồng.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

Bài 3: Xếp tên các loài chim trong ngoặc đơn vào thích hợp: 
(bói cá, gõ kiến, tu hú, khách, cuốc, cánh cụt, vàng anh, chim sâu) 

a) Gọi tên theo hình dáng: 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             

b) Gọi tên theo tiếng kêu: 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             

c) Gọi tên theo cách kiếm ăn: 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             

Bài 4: Viết 2-3 câu về một loài chim em thích. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


